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	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội dung/đơn
vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng – Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	

	1
	Chủ đề 1: Vẽ kĩ thuật
	Nhà ở đối với con người
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	0,5

	
	
	Xây dựng nhà ở
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	1,25

	
	
	Ngôi nhà thông minh
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	2
	2
	
	2,5

	
	
	Sử dụng năng lượng trong gia đình
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	2
	1,5

	
	Chủ dề 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm
	Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng
	2
	
	1
	
	1
	
	
	1
	
	2
	2
	1
	2,75

	
	
	Bảo quản thực phẩm
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	1
	1,25

	
	
	Chế biến thực phẩm
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	Tổng số câu
	8
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	10
	5
	4
	19

	Tổng số điểm 
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ % 
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100%













   




2, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội
dung/đơn vị
kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng – Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng

	
	Chủ đề 1; Vẽ kĩ thuật
	Nhà ở đối với con người
	Nhận biết: -Nêu được vai trò, đặc điểm  của nhà ở Việt Nam
Kể được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
Thông hiểu:
-Phân biệt được một số kiểu kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam
Vận dụng:
-Xác định được kiểu kiến trúc ngôi nhà em đang ở và kể được các khu vực chức năng chính  ngôi nhà đó.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Xây dựng nhà ở
	Nhận biết: - Kể tên được một số vật liệu xây dựng nhà ở.
Thông hiểu:
-Sắp xếp đúng trình tự các bước chính để xây dựng một ngôi nhà
Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Ngôi nhà thông minh
	Nhận biết: - Nêu được đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
Thông hiểu: - Mô tả được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh
-Nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
Vận dụng : Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	
	

	
	
	Sử dụng năng lượng trong gia đình
	Nhận biết:
-Trình bày được các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong gia đình.
[bookmark: bookmark247]-Nhận diện được các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong gia đình.
Thông hiểu
[bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249]-Thực hiện được một số biện pháp tiết kiệm năng lượng trong gia đình,
[bookmark: bookmark256]Vận dụng: Đọc được tài liệu hướng dần sử dụng các thiết bị để tiết kiệm năng lượng cho gia đình
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Chủ dề 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm
	Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng
	Nhận biết: 
-Nêu được một số nhóm thực phẩm chính.
-Nhận biết nhóm thực phẩm thuộc các nhóm
Thông hiểu: 
-Phân loại được thực phẩm theo các nhóm thực phẩm chính.
Vận dụng: 
-Đề xuất được một số loại thực phẩm cần thiết có trong bữa ăn để cơ thể phát triển cân đối khỏe mạnh.
	2
	
	1
	
	1
	
	
	1
	

	
	Bảo quản thực phẩm

	Nhận biết:
-Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quán thực phâm.
[bookmark: bookmark451]Thông hiểu:
[bookmark: bookmark452]-Trình bày được các nguyên tăc bảo quản thực phâm.
nh

	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Chế biến thực phẩm
	Nhận biết:
-Nêu được vai trò, ý nghĩa của chế biến thực phẩm.
[bookmark: bookmark510]Thông hiểu;
-Trình bày được một số phương pháp chế biến thực phẩm phô biến.
[bookmark: bookmark511][bookmark: bookmark512]Vận dụng: Áp dụng các nguyên tắc chế biến thực phấm đảm bảo an toàn vệ sinh.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	8
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	40
	30



3. ĐỀ KIỂM TRA
I/ TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 
1, Trắc nhiệm nhiều lựa chọn: (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.)
Câu 1. Vai trò của nhà ở đối với con người là gì?
A. Là nơi trú ngụ, sinh hoạt, nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình
B. Bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên 
C. Nhà cũng có thể là nơi làm việc, học tập
D. Là nơi trú ngụ, sinh hoạt, nghỉ ngơi, gắn kết các thành viên trong gia đình và cũng có thể là nơi là việc, học tập
Câu 2. Nhà ở được phân chia thành các khu vực chính nào?
A. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
B. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
C. Khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
D. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
Câu 3: Những vật liệu chính thường dùng để xây dựng nhà ở đô thị
A. Cát, đá, thép, xi măng, gạch, gỗ, kính       B. Tre, nứa, rơm, rạ, xi măng
C. đất, đá, rơm, rạ                                      D. thủy tinh, gốm sứ, đất bùn
Câu 4. Đặc điểm của ngôi nhà thông minh là
A. Tính tiện nghi                B. Tính an toàn cao
C. Tiết kiệm năng lượng    D. Tất cả đáp án trên
Câu 5: Hoạt động nào sau đây của thiết bị không phải đặc điểm đảm bảo tính an ninh, an toàn cho ngôi nhà thông minh?
A. Cảnh báo có người lạ đột nhập. 		                  B. Cảnh báo quên đóng cửa.
C. Tự động mở kênh truyền hình yêu thích.  	                   D. Cảnh báo nguy cơ cháy nổ.
Câu 6: Nguồn năng lượng nào sau đây của thiên nhiên là vô tận?
A. Dầu mỏ B. Mặt trời      C. Than đá . D. Cây rừng
Câu 7: Em sẽ làm gì để tiết kiệm điện khi sử dụng Ti vi?
A. Để nguyên Ti vi mở khi không còn sử dụng
B. Mở âm thanh Ti vi thật lớn
C. Chọn mua Ti vi thật to dù căn phòng có diện tích nhỏ
D. Cùng xem chung một Ti vi khi có chương trình cả nhà yêu thích
Câu 8: Nhóm thực phẩm nào dưới đây không thuộc các nhóm thực phẩm chính?
A. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm
B. Nhóm thực phẩm giàu chất đường, bột
C. Nhóm thực phẩm giàu chất xơ
D. Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng và vitamin
Câu 9: Trong các nhóm đồ ăn/thức uống sau đây, nhóm nào cung cấp nhiều vitamin nhất cho cơ thể?
A. Rau, củ tươi, nước ép hoa quả    B. Dầu thực vật, nước ép hoa quả
C. Hoa quả tươi, trứng gà, cá      D. Thịt, trứng, sữa                       
Câu 10: Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối và khoẻ mạnh, chúng ta cần
A. Ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo
B. Ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng
C. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
D. Ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ
Câu 11: Bảo quản thực phẩm có vai trò, ý nghĩa gì?
A. Ngăn ngừa hư hỏng ở thực phẩm B. Kéo dài thời gian sử dụng thực phẩm
C. Cải thiện dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí D. Tất cả đáp án trên
Câu 12: Phương pháp chế biến thực phẩm nào sau đây có sử dụng nhiệt?
A. Muối chua   B. Hấp (đồ)     C. Ngâm đường    D. Trộn dầu giấm

2, Trắc nghiệm Đúng, Sai: (4 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.) 
Câu 1: Chỉ rõ các bước nào là đúng hoặc sai trong các bước để xây dựng nhà ở dưới đây ?
a. Chuẩn bị → hoàn thiện → xây dựng phần thô
b. Chuẩn bị → xây dựng phần thô → hoàn thiện
c. Xây dựng phần thô → thiết kế → hoàn thiện
d. Hoàn thiện → xây dựng phần thô → thiết kế
Câu 2: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về tính năng của ngôi nhà thông minh?
a. Chuyển đổi năng lượng mặt trời, năng lượng gió thành điện. 
b. Đọc hiểu suy nghĩ của chủ nhà. 
c. Đặt đồ ăn qua mạng. 
d. Báo cháy và chữa cháy. 
Câu 3. Chỉ rõ đáp án nào đúng hoặc sai về chức năng dinh dưỡng của Protein
Protein hay chất đạm: Là thành phần cơ bản trong cấu tạo nên tế bào, tham gia vào hầu hết các hoạt động của cơ quan trong cơ thể như hệ tim mạch, tiêu hóa, thần kinh, vận chuyển oxy,… Khi đi vào cơ thể, protein sẽ được chuyển hóa thành các acid amin tham gia vào hoạt động miễn dịch để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại.
(Nguồn: Tìm hiểu về bảng dinh dưỡng các loại thực phẩm phổ biến tại Việt Nam, Medlatec.vn)
a. Protein là thành phần cơ bản trong tế bào và giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại. 
b. Protein chỉ có vai trò trong hoạt động tiêu hóa mà không tham gia vào các hệ cơ quan khác. 
c. Protein tham gia vào hoạt động miễn dịch và giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại.
d. Protein không có tác dụng gì đối với hệ miễn dịch của cơ thể. 
Câu 4. Trong những biện pháp sau, biện pháp nào đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?
a. Sử dụng chung thớt để chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín trong cùng một thời điểm.
b. Không che đậy thực phẩm sau khi nấu chín.
c. Để lẫn thực phẩm sống và thực phẩm chín với nhau.
d. Chỉ sử dụng thực phẩm đóng hộp có ghi rõ thông tin cơ sở sản xuất, thành phần dinh dưỡng, còn hạn sử dụng.


II. TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 1: Ngôi nhà thông minh là gì? Lấy 2 ví dụ về đặc điểm tính tiện nghi của ngôi nhà thông minh?
Câu 2.Thực phẩm có vai trò như thế nào đối với con người? Kể tên một số thực phẩm giàu chất đạm (protein) mà em biết?
Câu 3. Gia đình em đang sử dụng những loại năng lượng nào? Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm cho gia đình và xã hội


4. HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
1, Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (12 câu – 3 điểm) - Mỗi câu đúng: 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	D
	A
	D
	C
	B
	D
	C
	A
	C
	D
	B



2, Trắc nghiệm Đúng – Sai: (4 câu – 4 điểm) – Mỗi câu đúng 1 điểm, mỗi ý đúng 0,25 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a) S
	a) Đ
	a) Đ
	a) S

	b) Đ
	b) S
	b) S
	b) S

	c) S
	c) S
	c) Đ
	c) S

	d) S
	d) Đ
	d) S
	d) Đ



PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)  
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1  (1điểm)

	-Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được lắp đặt các thiết bị thông minh thành hệ thống và được điều khiển tự động hoặc từ xa, đảm bảo tính năng tiện nghi, an toàn và tiết kiệm năng lượng khi sử dụng.
-Ví dụ: Đèn chiếu sáng tự động bật khi có người; máy điều hòa được tắt, mở trên điện thoại di động
	
0,5

0,5


	Câu 2
(1điểm)
	-Vai trò của thực phẩm: Cung cấp chất dinh dưỡng giúp con người phát triển cân đối, khoẻ mạnh
-Một số thực phẩm giầu chất đạm: Thịt nạc, cá, tôm, trứng, sữa, các loại đậu, hạt điều, hạt vừng,…
	0,5

0,5

	Câu 3
(1điểm)
	-Gia đình em đang sử dụng những loại năng lượng: Điện, năng lượng mặt trời...
-Lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm cho gIa đình và xã hội là: Bảo vệ môi trường, sức khoẻ, giảm mức tiêu thụ năng lượng cho gia đình, xã hội.

	
0,5

0,5



	Duyệt của BGH                 Tổ CM                                       Người ra đề



                                          Nguyễn Tuấn Cường                       Đỗ Thúy Quỳnh
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